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Chương II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (XI – XII)
Bài 10:  NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1. Sự thành lập nhà Lý
- Năm 1009, Lê Long Lĩnh qua đời Lý công Uẩn được tôn lên làm vua → nhà Lý thành lập.
- Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về Đại La  và đổi tên thành là Thăng Long.
- Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt
- Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý:
VUA




Quan đại thần





Các quan võ
Các quan văn






2. Luật pháp và quân đội
a. Luật pháp
- Năm 1042, ban hành bộ luật hình thư
- Nội dung:
+  Quy định về việc bảo vệ vua, cung điên.
+  Xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân.
+  Cấm giết mổ trâu, bò; bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
b. Quân đội
-  Gồm cấm quân và quân địa phương
-  Thực hiện chính sách “ Ngụ binh ư nông”.


Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG 
(1075 - 1077)
Tiết 1:
I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075 - 1076)

1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta.
- Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta để giải quyết khó khăn.
2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
- Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy “ tổ chức kháng chiến”.
- Lý Thường Kiệt chủ trương chủ động tiến công để phòng vệ
- Tháng 10/1075, 10 vạn quân nhà Lý tiến vào đất Tống.
+ Quân bộ: đánh Ung Châu.
+ Quân thủy: đánh Khâm Châu và Liêm Châu, Ung Châu.
- Sau đó rút quân về nước.
* Ý nghĩa: 
- Làm thay đổi và làm chậm  kế hoạch xâm lược của nhà Tống.
- Ta có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho cuộc kháng chiến.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học sinh học thuộc bài 10, học thuộc bài 11 ( Phần I)
- Học sinh chuẩn bị phần II bài 11.
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Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
 (1075 - 1077)  (Tiết 2)
II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI ( 1076-1077)
1. Kháng chiến bùng nổ
- Lý Thường Kiệt cho quân bố phòng ở nơi hiểm yếu.
- Chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống Tống.
- Cuối  năm 1076, 30 vạn quân Tống chia làm 2 đạo tiến vào nước ta:
+ Quân bộ: do Quách Qùy và Triệu Tiết chỉ huy.
+ Quân thủy: Hòa Mâu dân đầu.
- Kết quả:
+ Quân bộ: dừng chân ở bờ bắc sông Như Nguyệt.
+ Quân thủy: bị đánh ở vùng biển Quảng Ninh.
2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt.
- Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh vào phòng tuyến của ta nhưng thất bại.
- Một đêm cuối xuân năm 1077, quân Lý bất ngờ đánh vào đồn giặc.
- Quân Tống thua to, Quách Quỳ chấp nhận giảng hòa và rút quân về nước.
* Ý nghĩa: 
- Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
- Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được củng cố.
- Nhà Tống từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
[bookmark: _GoBack]- Học sinh ôn tập lại các bài đã học: Bài 1, Bài 2, Bài 5, Bài 8, tiết sau lớp sẽ ôn tập kiến thức đã học.
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BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU
CÂU 1: Trình bày sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu.
- Thế kỉ V, người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm đế quốc Rô-ma và lập ra nhiều vương quốc mới.
- Thủ lĩnh quân sự và quý tộc được ban cấp ruộng đất và tước vị -> Lãnh chúa
- Nô lệ và nông dân -> nông nô.
→ Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành.

BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾNVÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU
CÂU 2:Qua lược đồ Hình 5 (sgk tr.7), hãy trình bày nội dung cuộc phát kiến lớn về địa lý theo nội dung sau: 
Nguyên nhân các cuộc phát kiến lớn về địa lý?
Các cuộc phát kiến địa lí lớn
Ý nghĩa của cuộc phát kiến lớn về địa lý là gì?
Chuyến đi nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao? 
a/ Nguyên nhân
- Giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất (tìm kiếm vàng bạc, nguyên liệu thị trường) => thương nhân châu Âu đã tiến hành các cuộc phát kiến địa lý. 
b/ Các cuộc phát kiến địa lí lớn
- Điaxơ: vòng quanh cực nam Châu Phi 
- Va-xcô đơ Ga- ma: Tìm ra phía tây nam Ấn Độ 
- Cô-lôm-bo: tìm ra châu Mĩ 
- Ma-gien-lan : vòng quanh trái đất
c/ Ý nghĩa của các cuộc kiến địa lí
- Thúc đẩy thương nghiệp phát triển
- Giai cấp tư sản châu Âu tích lũy nhiều của cải, nguyên liệu.
d/ Chuyến đi có ý nghĩa quan trọng nhất: là chuyến đi của Ma-gien-lan, vì đã chứng minh trái đất hình cầu, tìm ra được đại dương và châu lục mới, tìm ra con đường thương mại trên biển.
Bài 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
CÂU 3:Hãy nêu những thành tựu lớn về văn hóa của nhân dân Ấn Độ thời phong kiến? Kể tên một vài công trình kiến trúc ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam?
a. Văn hoá Ấn Độ.
- Chữ viết: là chữ Phạn.
- Văn học có nhiều thể loại: giáo lí, sử thi, kịch thơ, luật pháp …
- Tôn giáo phổ biến nhất là đạo Bà La Môn, đạo Hin-đu, đạo Phật…
- Nghệ thuật kiến trúc độc đáo, chịu ảnh hưởng của tôn giáo bao gồm kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo.
b. Công trình: Thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Chàm (Poklong Garai), Tháp Bà Ponagar.
Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP + Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH-TIỀN LÊ
CÂU 4:Công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn đối với nước ta trong buổi đầu độc lập?
Công lao của Ngô Quyền: 
- Lãnh đạo nhân dân ta làm nên chiến thắng Bạch Đằng (938), giành lại độc lập => chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc.
- Ngô Quyền lên làm vua, chọn đất đóng đô, xây dựng bộ máy nhà nước=> đặt nền móng cho một quốc gia độc lập.
Công lao của Đinh Bộ Lĩnh:
- Có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
- Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước, chọn kinh đô => khẳng định nền độc lập, tự chủ của nước ta.
Công lao của Lê Hoàn: 
- Tổ chức, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống (981) giành thắng lợi.
- Củng cố nền độc lập của đất nước.
=> Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn là những vị anh hùng của dân tộc, được nhân dân ta luôn kính trọng, nhiều nơi có miếu thờ
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học sinh học nội dung trong đề cương ôn tập, tiết sau kiểm tra giữa kì I.








